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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1.  Phuơng pháp: Sgk 12/ trang 1
Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô  tiến hành  khôi phục kinh tế trong điều kiện bị tổn thất nặng nề nhất trong  chiến tranh.
Chọn đáp án D
Câu 2. Phương pháp: Sgk 12/ trang 31 
Cách giải; Năm 1967 năm nước sáng lập ASEAN Thai Lan, Ma Lai, Phi lip pin, Xingapo, Inđônêxia.
Chọn đáp án A
Câu 3. Phương pháp: Sgk 12 trang 55 
Cách giải : nhờ  việc buôn bán vũ khí trong hai cuộc chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển.
Chọn đáp án B
Câu 4. Phương pháp: Sgk 12 trang 77
Cách giải: cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp đầu tư vào nông nghiệp nhiều nhất trọng tâm là đồn điền cao su.
Chọn đáp án A
Câu 5. Phương pháp: sgk 11 trang 126 
Cách giải: B,C,D không nằm trong phong trào Cần Vương; khởi nghĩa Hương Khê nằm trong phong trào Cần Vương.
Chọn đáp án A
Câu 6. Phương pháp: Sgk 12 trang 82
Cách giải: báo Người cùng khổ của Hội Liên Hiệp thuộc địa Paris năm 1921 do Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút.
Chọn đáp án D
Câu 7. Sgk 12 trang 85 
Cách giải: chủ nghĩa Mác Lê Nin của hội Việt Nam cách mang Thanh Niên đã tác động đến một số hội viên tiên tiến của Tân Việt Cách Mạng đảng và sau này đã tiến tới thành lâp Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Chọn đáp án D
 Câu 8. Phương pháp: Sgk12 trang 124
Cách  giải:  A,B,C – là biện pháp trước mắt giải quyết nạn đói, D- là biện pháp về  lâu dài. Chọn đáp án D
Câu 9. Phương pháp: Sgk 12 trang 131
Cách giải: Văn kiện khái quát rõ rệt nhất về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp  là tác phẩm “Kháng chiến nhất định Thắng lợi” của tổng bí thư Trường Trinh
Chọn đáp án B
Câu 10. Phương pháp: Sgk 12 trang 111
 Cách giải: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóngb Quân thành lập năm 1944 có 34 chiến sĩ do Võ Nguyên Giáp làm Đội trưởn, được HCM quyết định thành lập và sau này là tiền thân của quân đội Nhân Dân Việt Nam.
Chọn đáp án B
Câu 11. Phương pháp: Sgk 12 trang 190, 191
Cách giải: xác định kẻ thù vẫn là đế quốc MỸ và tập đoàn NGuyễn Văn Thiệu nên cách mạng Miền Nam trong giai đoạn này  vẫn là  cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
Chọn đáp án C
Câu 12. Phương pháp: Sgk 12 trang 11
Cách giải: năm 1949 thành tựu to lớn của Liên Xô là chế tạo thành công bom nguyên tử. Chọn đáp án C
Câu 13. Phương pháp: Sgk 11 trang 90,91
Cách giải: do Anh, Pháp không liên kết chặt chẽ với Liên Xô nhượng bộ phát xít , Đạo luật trung lập dẫn đến Mỹ thực hiện chính sách không cạn thiệp công việc bên ngoài châu Mỹ  -> Tạo kiều kiện cho phe phát xít gây chiến tranh xâm lược.
Chọn đáp án C 
Câu 14. Phương pháp: Sgk 11 trang 107
Cách giải: Thái độ bạc nhược của triều đình thể hiện ở việc; chính sách đối ngoại sai lầm; đuổi giáo sĩ phương tây đã làm nảy sinh mâu thuẫn; khi thựcc dân pháp xâm lược không kiên quyết đấu tranh mà có tư tưởng nghị hòa trong triều đình -> dẫn đến đất nước rơi vào tay thực Dân Pháp.
Chọn đáp án A
 Câu 15. Phương pháp: Sgk 12 trang 23 
 
  Cách giải: Sau năm 1978 Đảng cộng sản Trung Quốc quyết định đề ra đường lối đổi mới  do Đặng Tiểu Bình khởi xướng.
Chọn đáp án D
Câu 16. Phương pháp: Sgk 12 trang 71 
Cách giải: Sự phân chia ảnh hưởng của hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa là nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị và quan hệ quốc tế.
Chọn đáp án A
 Câu 17. Phương pháp: Sgk 12 trang 78 
Cách giải: Giai cấp công nhân Việt Nam bị giới tư sản nhất là đế quốc thực dân, áp bức, bóc lột nặng nề, có quan hệ gắn bó với nông dân ,thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản ,sớm trở thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại .
Chọn đáp án A
Câu 18. Phương  pháp: Sgk 12 trang 
Cách giải: Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, Mỹ bị thiệt hại lớn về lực lượng nên đến chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mỹ tiếp tục sử dụng quân đội Sài Gòn như một lực lượng xung kích để tiếp tục thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”. Chọn đáp án B
Câu 19. Phương pháp: Sgk 12 trang 147
 Cách giải: Mục tiêu chính của đảng ta  khi thực hiện các chiến lược trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954) đều là tiêu diệt sinh lực sinh. 
Câu 20. Phương pháp: Sgk 12 trang 87,88
Cách giải: Giai cấp công nhân Việt Nam chuyển sang hoàn toàn đấu tranh tự giác  là khi Đảng cộng Sản Việt Nam  ra  đời , từ đây cách mạng Việt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng CS Việt Nam.
Chọn đáp án C 
Câu 21. Phương pháp: Sgk 12 trang 58,59
Cách giải: Tổng Thống Truman 12/3/1947 đã công khai tuyên bố chống lại Liên Xô và các nước XHCN. Sự kiện này được coi như khởi đầu của chiến tranh lạnh chuyển từ đồng minh chống Phát Xít sang thế đối đầu do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược phát triển.
Chọn đáp án D
Câu 22. Phương pháp: Phân tích và đánh  giá 
Cách giải: trên thực tế  cách mạng thế giới trong giai đoạn này chưa phát triển mạnh do nhiều nhiều nước trên TG vẫn là thuộc địa của các nước Đế quốc.
Chọn đáp án D
Câu 23  Phương Pháp:Sgk 12 trang  7
Cách giải: do 5 nước này là ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc mọi quyết định phải được sự nhất trí của 5 nước Lớn thông qua và có giá trị.
Chọn đáp án B
Câu 24. Phương pháp: phân tích và giải thích
Cách giải: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là theo khuynh hướng cách mạng vô sản .Việt Nam quốc dân đảng là chính đảng theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
Chọn đáp án D
Câu 25. Phương pháp: nhận xét và đánh giá 
Cách giải: Trước tình hình của thế giới và trong nước Đảng ta đã nhận định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Viêt Nam, tất cả các nhiệm vụ khác phải phục tùng cho nhiệm vụ dân tộc, hội nghị 6 ( 11/1939) bước đầu đưa nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu đến hội nghị 8 ( 5/1941 ) đã  hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ hội nghị 6
Câu 26. Phương pháp: So sánh và đánh giá 
Cách giải: A,B,D là những điểm chung giúp phát triển nền kinh tế của Mỹ ,Tây Âu và Nhật Bản. C  là điểm khác biệt mà chỉ có ở Tây Âu từ các nước thế giới ba ( SNG ).
Chọn đáp án C
Câu 27. Phương  pháp: Sgk 12 trang 191
Cách giải: sau chiến thắng đường 14 Phước Long ta đã thấy rõ được sự suy yếu của quân đội Sài Gònm về phía Mỹ chủ yếu dùng áp lực đe dọa từ xa .
Chọn đáp án C
Câu 28. Phương pháp: phân tích và kết luận 
Cách giải: vì đô thị là nơi tập chung cơ quan đầu não quan trọng của địch.
Chọn đáp án B
Câu 29. Phương pháp: nhận xét và đánh giá 
Cách giải: vì Việt Nam là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp và khi Đế quốc chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là  thuộc địa của Pháp nên nền kinh tế Việt Nam cũng  bị ảnh hưởng .
Chọn đáp án D
Câu 30. Phương pháp: nhận xét và đánh giá 
Cách giải: A,C- cho thấy chiến tranh Việt Nam chịu sự tác động của cục diện Hai cực hai phe chỉ mang tính gián tiếp. B- Việt Nam chia cắt thành hai Miền trên thực tế cho thấy chỉ là quyết định của hội Nghị Gionever (1954) về tương lai chính trị của VN.
-> Lựa chọn D
Câu 31. Phương pháp: nhận xét và đánh giá 
Cách giải: A,B,D- cách mạng tháng tám VN có tính bạo lực, có tính dân tộc điển hình , cách mạng tháng Tám mang cả tính dân tộc và dân chủ.
C- cách mạng tháng Tám là cách mạng GPDT khỏi  sự thống trị của Đế quốc không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc, dùng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang để giành chính quyền về tay nhân dân.
Chọn C
Câu  32. Phương pháp: sgk 12 trang 202
Cách giải: A- hai miền vẫn tồn tại hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau B- chỉ thông qua chính sách đối nội và đối ngoại. C- mới chỉ giải phóng đất nước về  mặt  lãnh thổ. 
Chọn D
Câu 33. Phương pháp: nhận xét và đánh giá 
 Cách giải: Chọn D vì tập trung vào hai kẻ thù chính của dân tộc là Đế Quốc và Phong Kiến  thấy được tính triệt để của phong trào ( 1930-1931)
Câu 34. Phương pháp: sgk 12 trang 80
Cách giải: trong giai đoạn 1919-1925 tổ chức do tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ chỉ có Đảng Lập Hiến.
Chọn đáp án A
Câu 35. Phương pháp: sgk 12 trang 73
Cách giải: Sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững chắc, một nền công nghệ có trình độ cao, cùng với một lực lượng quốc phòng hùng mạnh.
Chọn đáp án C
Câu 36. Phương pháp: phân tích và kết luận 
 
Cách giải:
 A- các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới không tác động đến việc hình thành hai tổ chức quân sự NATO và Vacsava
C . Sau chiến tranh  thế giới thứ 2 giữa Tây Âu và Đông Âu chỉ xung đột trên các lĩnh vực kinh tế chính trị là chủ yếu và không xảy ra xung đột vũ trang
D- chiến lược Ngăn đe thực tế của Mỹ tiến tới ngăn chặn và xóa bỏ CNXH trên thế giới.
Chọn  B. hệ quả trực tiếp của chiến tranh lạnh mà do Mỹ phát động 
Câu 37. Phương pháp: phân tích và nhận xét 
Cách giải: Chọn C vì sau chiến thắng Vạn Tường ta thấy được khả năng có thể đánh bại được quân Viễn chinh Mỹ của bộ đội chủ lực và đây là cuộc đụng đầu trực tiếp lớn  đầu tiên của bộ đội chủ lực 
Câu 38. Phương pháp: đánh giá và phân tích 
Cách giải: Chọn B vì cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống Đế quốc đều diễn ra cả ở khu vực thành thị và nông thôn
Câu 39. Phương pháp: suy luận và phân tích sgk 12 trang 70
Cách giải: Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ của những mối liên hệ , những ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau , phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực  ,các quốc gia trên TG  nó là một xu thế khách quan một thực tế không thể đảo ngược.
Chọn D  
Câu 40. Phương pháp: phân tích và suy luận 
 
Cách giải: Chọn D vì chính phủ Pháp công nhận VNDCCH là một quốc gia tự do , có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên Bang Đông Dương nằm trong khối liên hiệp Pháp .
.-> những quyền mà Pháp công nhận cho thấy rằng quyền bình đẳng và tự quyết của nước VNDCCH .
---------- HẾT---------
Trang 3

